
Lớp HP Tên HP Số TC Lớp SV Khoa CQ Đợt thi HT Thi SV Thi Giờ BĐ Ngày thi Phòng

235KL0501 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4.00  K20404T Phòng Đào tạo
Khóa Luận 

tốt nghiệp
1 08g00 7/1/2024  . Online 005 (1) 

235BC0101 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K17404C Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
1 08g00 7/5/2024  . Online 001 (1) 

235BC0102 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K19405 Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
1 08g00 7/5/2024  . Online 19 (1) 

235BC0104 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K20401 Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
7 08g00 7/5/2024  . Online 002 (7) 

235BC0105 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K21401 Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
1 08g00 7/5/2024  . Online 003 (1) 

235BC0106 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K21403 Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
6 08g00 7/5/2024  . Online 004 (6) 

235BC0107 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K21403C Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
1 08g00 7/5/2024  . Online 005 (1) 

235BC0108 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K21401T Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
5 08g00 7/5/2024  . Online 16 (5) 

235BC0109 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K20403C Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
1 08g00 7/5/2024  . Online 17 (1) 

235BC0110 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00  K204021C Phòng Đào tạo
Báo cáo thực 

tập
1 08g00 7/5/2024  . Online 18 (1) 

235BEE100205 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.00  K23405A Kinh tế Dot 1 81 07g45 8/12/2024  A.310 (40) ; A.310 bis (41) 

235PL5501
Thương lượng và hòa giải trong tranh 

chấp dân sự
2.00  K22504 Luật Dot 1 65 07g45 8/12/2024  A.611 (65) 

235BEE100201 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.00  K23401A Kinh tế Dot 1 86 07g45 8/12/2024  A.305 (41) ; A.403 (45) 

235BEE100202 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.00  K23402A Kinh tế Dot 1 82 07g45 8/12/2024  A.312 (40) ; A.312 bis (42) 

235BEE100203 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.00  K23403A Kinh tế Dot 1 80 07g45 8/12/2024  A.309 (40) ; A.409 (40) 

235BEE100204 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.00  K23404A Kinh tế Dot 1 81 07g45 8/12/2024  A.609 (41) ; A.610 (40) 

235BBU402401 Quản lý dự án đầu tư công 2.00  K21418 Quản trị kinh doanh Dot 1 66 07g45 8/12/2024  A.512 (66) 

235MA0501 Marketing quốc tế 3.00  K22408C Quản trị kinh doanh Dot 1 47 07g45 8/12/2024  A.808 (47) 

235MA0601 Quan hệ công chúng 3.00  K21403 Quản trị kinh doanh Dot 1 43 07g45 8/12/2024  B2.203 (43) 

235QT0302 Quản trị chiến lược 3.00  K21407CA Quản trị kinh doanh Dot 1 37 07g45 8/12/2024  A.514 (37) 

235TO2601 Mô hình định giá tài sản 3.00  K21413 Toán Kinh tế Dot 1 66 07g45 8/12/2024  A.410 (66) 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023-2024 (HỆ CHÍNH QUY)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



235VT0201 Logistics 3.00  K214022C Kinh tế đối ngoại Dot 1 43 07g45 8/12/2024  A.604 (43) 

235VT0202 Logistics 3.00  K21402 Kinh tế đối ngoại Dot 1 54 07g45 8/12/2024  A.515 (54) 

235AC9501
Đạo đức nghề nghiệp và quản trị doanh 

nghiệp
4.00  K21405CA Kế toán - Kiểm toán Dot 1 28 07g45 8/12/2024  A.301 (28) 

235EAA202802 Nguyên lý kế toán (E) 3.00  K23407E Kế toán - Kiểm toán Dot 1 45 07g45 8/12/2024  A.809 (45) 

235QT0301 Quản trị chiến lược 3.00  K21407 Quản trị kinh doanh Dot 1 73 07g45 8/12/2024  A.608 (73) 

235QT1701 Quản trị hành chính văn phòng 3.00  K21407C Quản trị kinh doanh Dot 1 36 07g45 8/12/2024  A.709 (36) 

235EAA202803 Nguyên lý kế toán (E) 3.00  K23413E Kế toán - Kiểm toán Dot 1 45 07g45 8/12/2024  A.810 (45) 

235IS2801 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 3.00  K21406 Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
51 07g45 8/12/2024  A.407 (51) 

235BDG100107 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23409B Phòng Đào tạo Dot 1 80 09g30 8/12/2024  A.310 (40) ; A.310 bis (40) 

235BDG100108 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23413B Phòng Đào tạo Dot 1 79 09g30 8/12/2024  A.312 (39) ; A.312 bis (40) 

235BDG100109 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23417 Phòng Đào tạo Dot 1 73 09g30 8/12/2024  A.301 (33) ; A.309 (40) 

235BDG100111 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23501B Phòng Đào tạo Dot 1 80 09g30 8/12/2024  A.305 (44) ; A.308 (36) 

235BDG100101 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23402B Phòng Đào tạo Dot 1 120 09g30 8/12/2024
 A.709 (40) ; A.809 (40) ; 

A.810 (40) 

235BDG100102 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23403B Phòng Đào tạo Dot 1 120 09g30 8/12/2024
 B1.401 (30) ; B1.402 (30) ; 

B1.501 (30) ; B1.502 (30) 

235BDG100105 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23404B Phòng Đào tạo Dot 1 80 09g30 8/12/2024  A.403 (40) ; A.604 (40) 

235BDG100106 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23405B Phòng Đào tạo Dot 1 79 09g30 8/12/2024  A.609 (40) ; A.610 (39) 

235BDG100110 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23414B Phòng Đào tạo Dot 1 80 09g30 8/12/2024  A.409 (40) ; A.514 (40) 

235BDG100103 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23401B Phòng Đào tạo Dot 1 120 09g30 8/12/2024
 A.401 (30) ; A.402 (30) ; 

A.808 (60) 

235BDG100104 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23408B Phòng Đào tạo Dot 1 120 09g30 8/12/2024
 B1.204 (30) ; B1.205 (30) ; 

B1.301 (30) ; B1.302 (30) 

235BDG100112 Triết học Mác – Lênin 3.00  K23502B Phòng Đào tạo Dot 1 81 09g30 8/12/2024  B2.203 (40) ; B2.204 (41) 

235HD0901
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 

(2TC)
2.00  K21501 Luật Kinh tế Dot 1 79 12g00 8/12/2024  A.310 (39) ; A.310 bis (40) 

235MI3401 Hệ thống thông tin kế toán (2tc) 2.00  K21406C Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
38 12g00 8/12/2024  A.409 (38) 

235MI3402 Hệ thống thông tin kế toán (2tc) 2.00  K21406 Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
50 12g00 8/12/2024  A.407 (50) 

235TO3601 Phân tích dữ liệu trong kinh doanh 3.00  K22410 Toán Kinh tế Dot 1 72 12g00 8/12/2024  A.410 (72) 

235KT2201 Kinh tế đối ngoại (3TC) 3.00  K224021C Kinh tế đối ngoại Dot 1 41 12g00 8/12/2024  A.312 bis (41) 



235HS0701 Luật hình sự 1 (Phần chung) 3.00  K22504 Luật Dot 1 29 12g00 8/12/2024  A.309 (29) 

235HS0702 Luật hình sự 1 (Phần chung) 3.00  K22503C Luật Dot 1 1 12g00 8/12/2024  A.309 (1) 

235EBB106702 Quản trị học (E) 3.00  K23405E Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
45 12g00 8/12/2024  A.305 (45) 

235EBB106703 Quản trị học (E) 3.00  K235021E Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
45 12g00 8/12/2024  A.403 (45) 

235IE0401 IELTS 4 4.00  K22405CA Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
25 13g45 8/13/2024  A.309 (25) 

235EVL100201 IELTS 2 (E) 4.00  K234081E Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
21 13g45 8/13/2024  A.407 (21) 

235EVL100202 IELTS 2 (E) 4.00  K234082E Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
24 13g45 8/13/2024  A.403 (24) 

235EVL100203 IELTS 2 (E) 4.00  K234101E Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
26 13g45 8/13/2024  A.407 (26) 

235EVL100205 IELTS 2 (E) 4.00  K234111E Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
24 13g45 8/13/2024  A.403 (24) 

235EVL100206 IELTS 2 (E) 4.00  K234112E Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
24 13g45 8/13/2024  A.305 (24) 

235EVL100204 IELTS 2 (E) 4.00  K234102E Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
24 13g45 8/13/2024  A.305 (24) 

235BVL100301 Tiếng Anh 3 5.00  K23408A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
40 13g45 8/13/2024  A.310 bis (40) 

235EN2401 Tiếng Anh 4 5.00  K22401 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
23 13g45 8/13/2024  A.310 (23) 

235EN2402 Tiếng Anh 4 5.00  K22403 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
30 13g45 8/13/2024  A.312 bis (30) 

235EN2403 Tiếng Anh 4 5.00  K22502C Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
19 13g45 8/13/2024  A.310 (19) 

235EN2404 Tiếng Anh 4 5.00  K22503C Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
17 13g45 8/13/2024  A.312 bis (17) 

235BVL100201 Tiếng Anh 2 5.00  K23401A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 07g45 8/13/2024  A.305 (39) 

235BVL100202 Tiếng Anh 2 5.00  K23402A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
40 07g45 8/13/2024  A.310 (40) 

235BVL100203 Tiếng Anh 2 5.00  K23403A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 07g45 8/13/2024  A.309 (39) 

235BVL100204 Tiếng Anh 2 5.00  K23404A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
38 07g45 8/13/2024  A.310 bis (38) 

235BVL100205 Tiếng Anh 2 5.00  K23405A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
36 07g45 8/13/2024  A.301 (36) 

235BVL100206 Tiếng Anh 2 5.00  K23406 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
35 07g45 8/13/2024  A.308 (35) 

235BVL100207 Tiếng Anh 2 5.00  K23407 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
36 07g45 8/13/2024  A.312 (36) 

235BVL100208 Tiếng Anh 2 5.00  K23408A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 07g45 8/13/2024  A.312 bis (39) 

235BVL100209 Tiếng Anh 2 5.00  K23409A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 07g45 8/13/2024  A.407 (39) 



235BVL100210 Tiếng Anh 2 5.00  K23410 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
40 07g45 8/13/2024  A.403 (40) 

235BVL100211 Tiếng Anh 2 5.00  K23501B Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
40 07g45 8/13/2024  A.409 (40) 

235BVL100212 Tiếng Anh 2 5.00  K23502B Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 07g45 8/13/2024  A.410 (39) 

235BVL100213 Tiếng Anh 2 5.00  K23503B Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 07g45 8/13/2024  A.514 (39) 

235BVL100226 Tiếng Anh 2 5.00  K23417 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 09g30 8/13/2024  A.305 (39) 

235BVL100214 Tiếng Anh 2 5.00  K23504B Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
37 09g30 8/13/2024  A.309 (37) 

235BVL100215 Tiếng Anh 2 5.00  K23416 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
40 09g30 8/13/2024  A.310 (40) 

235BVL100216 Tiếng Anh 2 5.00  K23501A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
38 09g30 8/13/2024  A.310 bis (38) 

235BVL100217 Tiếng Anh 2 5.00  K23502A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
38 09g30 8/13/2024  A.312 (38) 

235BVL100218 Tiếng Anh 2 5.00  K23503A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 09g30 8/13/2024  A.312 bis (39) 

235BVL100219 Tiếng Anh 2 5.00  K23504A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
38 09g30 8/13/2024  A.403 (38) 

235BVL100220 Tiếng Anh 2 5.00  K23505 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
38 09g30 8/13/2024  A.407 (38) 

235BVL100221 Tiếng Anh 2 5.00  K23411 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
37 09g30 8/13/2024  A.409 (37) 

235BVL100222 Tiếng Anh 2 5.00  K23413A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 09g30 8/13/2024  A.410 (39) 

235BVL100223 Tiếng Anh 2 5.00  K23414A Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
38 09g30 8/13/2024  A.514 (38) 

235BVL100224 Tiếng Anh 2 5.00  K23415 Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
37 09g30 8/13/2024  A.308 (37) 

235BVL100225 Tiếng Anh 2 5.00  K23405B Bộ môn Ngoại ngữ Anh van
Thi trên Laptop 

cá nhân
35 09g30 8/13/2024  A.301 (35) 

235BBM206601 Marketing 2.00  K23410 Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
60 12g00 8/13/2024  A.310 (40) ; A.310 bis (20) 

235MA0101 Marketing căn bản 3.00  K22411C Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
11 12g00 8/13/2024  A.310 bis (11) 

235EC0501 Nghiệp vụ hành chính văn phòng 3.00  K22401 Kinh tế Dot 1 3 12g00 8/13/2024  A.403 (3) 

235NV0301 Nghiệp vụ hành chính văn phòng (2TC) 2.00  K22410 Phòng Đào tạo Dot 1 47 12g00 8/13/2024  A.407 (47) 

235NV0302 Nghiệp vụ hành chính văn phòng (2TC) 2.00  K22410C Phòng Đào tạo Dot 1 16 12g00 8/13/2024  A.604 (16) 

235BLB104802 Nhập môn luật học 3.00  K23409B Luật Dot 1 61 12g00 8/13/2024  A.808 (61) 

235EEE103801 Kinh tế vĩ mô (E) 3.00  K23405E Kinh tế Dot 1 31 12g00 8/13/2024  A.604 (31) 

235EEE103802 Kinh tế vĩ mô (E) 3.00  K23407E Kinh tế Dot 1 34 12g00 8/13/2024  A.403 (34) 



235QT0901 Quản trị rủi ro 3.00  K21407C Quản trị kinh doanh Dot 1 23 13g45 8/14/2024  A.808 (23) 

235QT0902 Quản trị rủi ro 3.00  K21407 Quản trị kinh doanh Dot 1 41 13g45 8/14/2024  A.808 (41) 

235BBB106702 Quản trị học 3.00  K23404B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
71 13g45 8/14/2024  A.310 (36) ; A.310 bis (35) 

235BBB106704 Quản trị học 3.00  K23408B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 13g45 8/14/2024  A.312 (36) ; A.312 bis (36) 

235EMA202201 Thống kê trong kinh doanh (E) 3.00  K23413E Toán Kinh tế Dot 1 39 13g45 8/14/2024  A.409 (39) 

235EMA202202 Thống kê trong kinh doanh (E) 3.00  K23407E Toán Kinh tế Dot 1 45 13g45 8/14/2024  A.604 (45) 

235BBB106707 Quản trị học 3.00  K23409B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
71 13g45 8/14/2024  A.305 (36) ; A.309 (35) 

235BBB106708 Quản trị học 3.00  K23413B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 13g45 8/14/2024  A.403 (36) ; A.514 (36) 

235BDG100401 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00  K23405A Phòng Đào tạo Dot 1 20 15g30 8/14/2024  A.808 (20) 

235BDG100402 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00  K23401A Phòng Đào tạo Dot 1 28 15g30 8/14/2024  A.808 (28) 

235TT0101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00  K22413 Phòng Đào tạo Dot 1 60 15g30 8/14/2024  A.407 (60) 

235TT0102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00  K22415 Phòng Đào tạo Dot 1 51 15g30 8/14/2024  A.410 (51) 

235BKB104601 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23403B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
69 07g45 8/14/2024  A.301 (35) ; A.308 (34) 

235BKB104602 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23402B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
73 07g45 8/14/2024  A.309 (36) ; A.310 (37) 

235BKB104609 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23502B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
80 07g45 8/14/2024  A.312 (40) ; A.312 bis (40) 

235EKB104602 Pháp luật doanh nghiệp (E) 3.00  K23413E Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
44 07g45 8/14/2024  A.305 (44) 

235BKB104607 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23405B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 07g45 8/14/2024  A.409 (36) ; A.514 (36) 

235BKB104608 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23417 Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
75 07g45 8/14/2024  A.310 bis (25) ; A.410 (50) 

235EKB104603 Pháp luật doanh nghiệp (E) 3.00  K23407E Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
45 07g45 8/14/2024  A.403 (45) 

235BKB104603 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23408B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 07g45 8/14/2024  A.310 bis (20) ; A.407 (52) 

235GB0101 Pháp luật về giao dịch bất động sản 2.00  K22504 Luật Kinh tế Dot 1 23 09g30 8/14/2024  A.410 (23) 

235QT4401 Quản trị xuất nhập khẩu 3.00  K214022C Kinh tế đối ngoại Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
39 09g30 8/14/2024  A.305 (39) 

235HD0401
Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng 

(3TC)
3.00  K21410C Luật Kinh tế Dot 1 37 09g30 8/14/2024  A.312 bis (37) 

235QT1101 Quản trị sản xuất 3.00  K21407C Quản trị kinh doanh Dot 1 16 09g30 8/14/2024  A.403 (16) 

235VH0101 Văn hóa doanh nghiệp 3.00  K21407CA Quản trị kinh doanh Dot 1 29 09g30 8/14/2024  A.514 (29) 



235KK7501 Kiểm toán nội bộ 3.00  K21405CA Kế toán - Kiểm toán Dot 1 15 09g30 8/14/2024  A.403 (15) 

235BKB104605 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23404B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 09g30 8/14/2024  A.301 (36) ; A.308 (36) 

235BKB104606 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23401B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
76 09g30 8/14/2024  A.309 (40) ; A.310 (36) 

235BKB104604 Pháp luật doanh nghiệp 3.00  K23409B Luật Kinh tế Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 09g30 8/14/2024  A.310 bis (36) ; A.312 (36) 

235IS8401 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 3.00  K21411 Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
53 09g30 8/14/2024  A.407 (53) 

235IS8402 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 3.00  K21411C Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
40 09g30 8/14/2024  A.409 (40) 

235KN0601 Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 2.00  K22415 Quản trị kinh doanh Dot 1 82 12g00 8/14/2024  A.609 (42) ; A.610 (40) 

235BBB106703 Quản trị học 3.00  K23405B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 12g00 8/14/2024  A.312 (22) ; A.403 (50) 

235BBB106705 Quản trị học 3.00  K23403B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
73 12g00 8/14/2024  A.305 (50) ; A.312 (23) 

235BBB106709 Quản trị học 3.00  K23501B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
34 12g00 8/14/2024  A.309 (34) 

235BBB106706 Quản trị học 3.00  K23402B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 12g00 8/14/2024  A.312 bis (22) ; A.410 (50) 

235GT1001 Đàm phán kinh doanh quốc tế 3.00  K21402 Kinh tế đối ngoại Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
73 12g00 8/14/2024  A.310 (36) ; A.310 bis (37) 

235BBB106701 Quản trị học 3.00  K23401B Quản trị kinh doanh Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
73 12g00 8/14/2024  A.312 bis (23) ; A.407 (50) 

235HV0201 Hành vi khách hàng 3.00  K22410C Quản trị kinh doanh Dot 1 37 12g00 8/14/2024  A.709 (37) 

235DD0101 Luật đất đai 3.00  K22503 Luật Kinh tế Dot 1 80 12g00 8/14/2024  A.409 (42) ; A.514 (38) 

235DD0102 Luật đất đai 3.00  K22503C Luật Kinh tế Dot 1 44 12g00 8/14/2024  A.604 (44) 

235NH1501 Ngân hàng thương mại (3TC) 3.00  K21414 Tài chính - Ngân hàng Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 07g45 8/15/2024  A.301 (30) ; A.305 (42) 

235TO3501 Phân tích dữ liệu trong kinh tế 3.00  K21403 Toán Kinh tế Dot 1 64 07g45 8/15/2024  A.407 (64) 

235TO3502 Phân tích dữ liệu trong kinh tế 3.00  K21403C Toán Kinh tế Dot 1 40 07g45 8/15/2024  A.403 (40) 

235TO3503 Phân tích dữ liệu trong kinh tế 3.00  K21401C Toán Kinh tế Dot 1 48 07g45 8/15/2024  A.808 (48) 

235QT0601 Quản trị marketing 3.00  K22407 Quản trị kinh doanh Dot 1 59 07g45 8/15/2024  A.410 (59) 

235TO3504 Phân tích dữ liệu trong kinh tế 3.00  K22402 Toán Kinh tế Dot 1 59 07g45 8/15/2024  A.512 (59) 

235KN0301 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00  K22413 Quản trị kinh doanh Dot 1 51 09g30 8/15/2024  A.407 (51) 

235KN0302 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00  K22413C Quản trị kinh doanh Dot 1 10 09g30 8/15/2024  A.305 (10) 

235XH0503 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00  K22403C Phòng Đào tạo Dot 1 52 09g30 8/15/2024  A.301 (32) ; A.305 (20) 



235XH0501 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00  K22405 Phòng Đào tạo Dot 1 92 09g30 8/15/2024  A.410 (46) ; A.512 (46) 

235XH0502 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00  K22405C Phòng Đào tạo Dot 1 50 09g30 8/15/2024  A.808 (50) 

235BFF204401 Nguyên lý thị trường tài chính 3.00  K23411 Tài chính - Ngân hàng Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
25 12g00 8/15/2024  A.310 bis (25) 

235BFF204402 Nguyên lý thị trường tài chính 3.00  K23414A Tài chính - Ngân hàng Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
27 12g00 8/15/2024  A.310 (27) 

235TC1001
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị 

trường tài chính)
3.00  K22403 Tài chính - Ngân hàng Dot 1

Thi trên Laptop 

cá nhân
40 12g00 8/15/2024  A.305 (40) 

235TC1002
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị 

trường tài chính)
3.00  K22403C Tài chính - Ngân hàng Dot 1

Thi trên Laptop 

cá nhân
14 12g00 8/15/2024  A.310 bis (14) 

235TC1003
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị 

trường tài chính)
3.00  K22416C Tài chính - Ngân hàng Dot 1

Thi trên Laptop 

cá nhân
1 12g00 8/15/2024  A.310 (1) 

235BAA202801 Nguyên lý kế toán 3.00  K23401B Kế toán - Kiểm toán Dot 1 76 07g45 8/16/2024  A.403 (38) ; A.604 (38) 

235BAA202802 Nguyên lý kế toán 3.00  K23402B Kế toán - Kiểm toán Dot 1 78 07g45 8/16/2024  A.809 (39) ; A.810 (39) 

235BAA202803 Nguyên lý kế toán 3.00  K23403B Kế toán - Kiểm toán Dot 1 78 07g45 8/16/2024  A.305 (40) ; A.808 (38) 

235TC1402 Lập và thẩm định dự án đầu tư (3TC) 3.00  K21402 Kinh tế Dot 1 52 09g30 8/16/2024  A.808 (52) 

235BMA202301 Kinh tế lượng 3.00  K23415 Toán Kinh tế Dot 1 7 09g30 8/16/2024  A.604 (7) 

235KT0201 Kinh tế lượng 3.00  K22410 Toán Kinh tế Dot 1 46 09g30 8/16/2024  A.809 (46) 

235KT0202 Kinh tế lượng 3.00  K22414C Toán Kinh tế Dot 1 8 09g30 8/16/2024  A.305 (8) 

235TC1401 Lập và thẩm định dự án đầu tư (3TC) 3.00  K21403 Kinh tế Dot 1 77 09g30 8/16/2024  A.604 (34) ; A.810 (43) 

235TO3001 Định phí bảo hiểm 3.00  K21413 Toán Kinh tế Dot 1 65 09g30 8/16/2024  A.305 (25) ; A.403 (40) 

235BDG100501 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2.00  K23401A Phòng Đào tạo Dot 1 46 12g00 8/16/2024  A.810 (46) 

235BDG100502 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2.00  K23411 Phòng Đào tạo Dot 1 21 12g00 8/16/2024  A.808 (21) 

235DL0601 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00  K22414 Phòng Đào tạo Dot 1 36 12g00 8/16/2024  A.809 (36) 

235DL0602 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00  K22414C Phòng Đào tạo Dot 1 31 12g00 8/16/2024  A.808 (31) 

235BDG100901 Quan hệ quốc tế 2.00  K23402A Phòng Đào tạo Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 15g30 8/17/2024  A.305 (26) ; A.403 (46) 

235QH0401 Quan hệ  quốc tế (2TC) 2.00  K22413C Phòng Đào tạo Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
19 15g30 8/17/2024  A.305 (19) 

235BAA202901 Kế toán tài chính 3.00  K23408A Kế toán - Kiểm toán Dot 1 11 07g45 8/17/2024  A.310 bis (11) 

235KK1502 Kế toán tài chính 3.00  K22403 Kế toán - Kiểm toán Dot 1 62 07g45 8/17/2024  A.305 (39) ; A.310 bis (23) 

235BMA202201 Thống kê trong kinh doanh 3.00  K23414B Toán Kinh tế Dot 1 82 07g45 8/17/2024  A.403 (42) ; A.409 (40) 



235BDG101101 Logic học 2.00  K23414B Phòng Đào tạo Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
73 09g30 8/17/2024  A.310 (36) ; A.310 bis (37) 

235BIM205001 Hệ thống thông tin kinh doanh 2.00  K23408A Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
23 09g30 8/17/2024  A.309 (23) 

235IS9201 Hệ thống thông tin kinh doanh 2.00  K22413C Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
7 09g30 8/17/2024  A.309 (7) 

235IS9202 Hệ thống thông tin kinh doanh 2.00  K22410 Hệ thống thông tin Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
34 09g30 8/17/2024  A.305 (34) 

235KD1501 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2.00  K22405C Kinh tế đối ngoại Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
9 09g30 8/17/2024  A.409 (9) 

235KD1502 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2.00  K22405 Kinh tế đối ngoại Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
57 09g30 8/17/2024  A.403 (32) ; A.409 (25) 

235BDG100701 Khoa học giao tiếp 2.00  K23404A Phòng Đào tạo Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
74 12g00 8/17/2024  A.310 bis (24) ; A.403 (50) 

235BDG100702 Khoa học giao tiếp 2.00  K23405A Phòng Đào tạo Dot 1
Thi trên Laptop 

cá nhân
72 12g00 8/17/2024  A.305 (50) ; A.310 bis (22) 

235EIE105101
Công nghệ thông tin và truyền thông mới 

(New ICT) (E)
2.00  K235022E Hệ thống thông tin

Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 25 08g00 8/19/2024  Online 12 (25) 

235IS2901 Phân tích dữ liệu với R/python 3.00  K21406C Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 37 08g00 8/19/2024  Online 14 (37) 

235MI7101 Phân tích dữ liệu thương mại điện tử 3.00  K21411CA Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 31 08g00 8/19/2024  Online 15 (31) 

235MI7201
Tự động hóa quy trình bằng Robot trong 

TMĐT
3.00  K21411CA Hệ thống thông tin

Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 34 08g00 8/19/2024  Online 11 (34) 

235MI3301
Trí tuệ doanh nghiệp và hệ hỗ trợ ra quyết 

định
3.00  K22406C Hệ thống thông tin

Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 45 08g00 8/19/2024  Online 10 (45) 

235MI4601 Trực quan hóa dữ liệu 3.00  K21416C Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 32 08g00 8/19/2024  Online 08 (32) 

235MI4801 Học sâu trong phân tích kinh doanh 3.00  K21416C Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 28 08g00 8/19/2024  Online 13 (28) 

235IS1901 Thanh toán điện tử 3.00  K21411C Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 41 08g00 8/19/2024  Online 06 (41) 

235MI5601 Khai phá dữ liệu 3.00  K21406C Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 35 08g00 8/19/2024  Online 03 (35) 

235MI5602 Khai phá dữ liệu 3.00  K21406T Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 10 08g00 8/19/2024  Online 02 (10) 

235MI5603 Khai phá dữ liệu 3.00  K21406 Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 61 08g00 8/19/2024  Online 01 (61) 

235MI7001 Thanh toán điện tử và tiền kỹ thuật số 3.00  K21411CA Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 40 08g00 8/19/2024  Online 05 (40) 

235IS1902 Thanh toán điện tử 3.00  K21411 Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 16 08g00 8/19/2024  Online 04 (16) 

235LU1501
Pháp luật và những vấn đề bảo mật 

thương mại điện tử
3.00  K21411CA Hệ thống thông tin

Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 40 08g00 8/19/2024  Online 07 (40) 

235MI0101 Thương mại trên mạng xã hội 3.00  K22411 Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 68 08g00 8/19/2024  Online 09 (68) 

235MI5201 Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo 2.00  K22501 Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 47 09g45 8/19/2024  Online 04 (47) 

235MI5204 Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo 2.00  K22501C Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 10 09g45 8/19/2024  Online 03 (10) 



235KD0701 Thương mại điện tử (407) (2TC) 2.00  K22407 Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 65 09g45 8/19/2024  Online 10 (65) 

235MI5203 Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo 2.00  K22413 Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 51 09g45 8/19/2024  Online 02 (51) 

235MI5206 Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo 2.00  K22413C Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 3 09g45 8/19/2024  Online 01 (3) 

235PP1501 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.00  K22502C Luật Kinh tế
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 33 09g45 8/19/2024  Online 13 (33) 

235LU0801 Pháp luật về thương mại điện tử 2.00  K21411 Hệ thống thông tin
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 29 09g45 8/19/2024  Online 09 (29) 

235BBU401901
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong 

quản lý công
2.00  K21418 Quản trị kinh doanh

Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 66 09g45 8/19/2024  Online 06 (66) 

235BDG100801 Xã hội học 2.00  K23408B Phòng Đào tạo
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 74 09g45 8/19/2024  Online 08 (74) 

235BDG100802 Xã hội học 2.00  K23404B Phòng Đào tạo
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 72 09g45 8/19/2024  Online 07 (72) 

235LU0201 Luật thương mại quốc tế 3.00  K22502 Luật Kinh tế
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 67 09g45 8/19/2024  Online 12 (67) 

235LU0202 Luật thương mại quốc tế 3.00  K20501C Luật Kinh tế
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 1 09g45 8/19/2024  Online 11 (1) 

235MT0301 Luật môi trường (3TC) 3.00  K21502 Luật
Tiểu luận, Đồ 

án
Tiểu luận, Đồ án 74 09g45 8/19/2024  Online 05 (74) 

235BC0301 Kiến tập - ngành 2 (2TC) 2.00  K20502 - Ngành 2 Phòng Đào tạo kiến tập 2 08g00 8/31/2024  Online 01 (2) 

235BC0302 Kiến tập - ngành 2 (2TC) 2.00  K21414 - Ngành 2 Phòng Đào tạo kiến tập 1 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 02 (1) 

235IB9604 Kiến tập (4TC) 4.00  K20408CA Kinh tế đối ngoại kiến tập 2 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 03 (2) 

235KT4301 Kiến tập (3TC) 3.00  K19402 - Ngành 2; K20402 Kinh tế đối ngoại kiến tập 3 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 14 (3) 

235KT4302 Kiến tập (3TC) 3.00  K194022C Kinh tế đối ngoại kiến tập 1 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 04 (1) 

235KT4701 Kiến tập (2TC) 2.00  K20401; K22401; K22403 Phòng Đào tạo kiến tập 5 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 05 (5) 

235KT4703 Kiến tập (2TC) 2.00  K21404; K21412; K21414 Phòng Đào tạo kiến tập 4 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 06 (4) 

235KT4706 Kiến tập (2TC) 2.00  K21415; K22410 Phòng Đào tạo kiến tập 3 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 07 (3) 

235KT4707 Kiến tập (2TC) 2.00  K20413; K21413; K22413 Phòng Đào tạo kiến tập 3 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 08 (3) 

235KT4708 Kiến tập (2TC) 2.00
 K21501; K21502; K22501; 

K22502
Phòng Đào tạo kiến tập 15 08g00

Dự kiến 

8/31/2024
 Online 09 (15) 

235KT4711 Kiến tập (2TC) 2.00
 K20401C; K21401C; 

K21403C
Phòng Đào tạo kiến tập 3 08g00

Dự kiến 

8/31/2024
 Online 10 (3) 

235KT4713 Kiến tập (2TC) 2.00  K21404C Phòng Đào tạo kiến tập 1 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 11 (1) 

235KT4715 Kiến tập (2TC) 2.00  K20411C; K22416C Phòng Đào tạo kiến tập 3 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 12 (3) 

235KT4719 Kiến tập (2TC) 2.00  K19504CP; K21504C Phòng Đào tạo kiến tập 2 08g00
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 13 (2) 



235KL0101 Khóa luận tốt nghiệp 6.00  K17404C Phòng Đào tạo
Khóa Luận 

tốt nghiệp
1 09g45

Dự kiến 

8/31/2024
 Online 11 (1) 

235KL0502 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4.00  K20502C Phòng Đào tạo
Khóa Luận 

tốt nghiệp
2 09g45

Dự kiến 

8/31/2024
 Online 12 (2) 

235KT4704 Kiến tập (2TC) 2.00  K22405; K22409 Phòng Đào tạo kiến tập 2 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 01 (2) 

235KT4705 Kiến tập (2TC) 2.00  K22406 Phòng Đào tạo kiến tập 1 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 02 (1) 

235KT4709 Kiến tập (2TC) 2.00  K21503; K22504; K22505 Phòng Đào tạo kiến tập 3 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 03 (3) 

235KT4712 Kiến tập (2TC) 2.00
 K224021C; K224022C; 

K22408C
Phòng Đào tạo kiến tập 3 09g45

Dự kiến 

8/31/2024
 Online 04 (3) 

235KT4714 Kiến tập (2TC) 2.00  K22405C; K22409C Phòng Đào tạo kiến tập 2 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 05 (2) 

235KT4716 Kiến tập (2TC) 2.00  K22407C Phòng Đào tạo kiến tập 4 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 06 (4) 

235KT4717 Kiến tập (2TC) 2.00  K22413C Phòng Đào tạo kiến tập 1 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 07 (1) 

235KT4718 Kiến tập (2TC) 2.00  K22502C Phòng Đào tạo kiến tập 1 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 08 (1) 

235KT4720 Kiến tập (2TC) 2.00  K22405CA Phòng Đào tạo kiến tập 4 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 09 (4) 

235KT4721 Kiến tập (2TC) 2.00  K22502CA Phòng Đào tạo kiến tập 3 09g45
Dự kiến 

8/31/2024
 Online 10 (3) 


